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DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG MB  

NĂM HỌC 2023-2024 

(kèm theo Quyết định số:    233   /QĐ-ĐHCN ngày    02    tháng   02   năm 2024, của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ)  

STT 
Mã sinh 

viên 
Họ và tên Chuyên ngành học Lớp TBCHT Số tiền (đ) Số tài khoản Ngân hàng 

1 20020193 Bùi Đình Dương Công nghệ thông tin K65 CD 3,55 10.000.000 1290188996268 MB bank 

2 20020131 Khuất Nguyên Cương Khoa học Máy tính K65 CA-CLC1 3,69 10.000.000 100800260102 MB bank 

3 21020929 Chu Trung Lương Kỹ thuật máy tính K66 K 3,17 10.000.000 0868310703 MB bank 

4 21021481 Phan Anh Đức Khoa học Máy tính K66 CA-CLC1 3,90 10.000.000 2154011319 BIDV 

5 20020034 Trương Minh Trí Công nghệ thông tin K65 CB 3,80 10.000.000 1021089182 Vietcombank 

6 22021104 Trần Tuấn Bình Công nghệ thông tin K67 CB 3,93 10.000.000 2154757589 BIDV 

7 21020693 Hoàng Gia Khánh 
Công nghệ kỹ thuật Điện 

tử viễn thông 
K66 ĐA-CLC1 2,67 10.000.000 0942331919 MB Bank 

8 21020104 Khương Vũ Trâm Anh Khoa học máy tính K66 CA-CLC3 3,78 10.000.000 2153883223 BIDV 

9 19020455 Trần Thị Thu Thủy 
Công nghệ thông tin định 

hướng TT Nhật Bản 
K64 J 3,11 10.000.000 769643535 MBBank 

10 22028172 Lê Xuân Hùng Khoa học máy tính K67 CA-CLC2 3,81 10.000.000 2154845837 BIDV 

Tổng tiền:  100.000.000   

Số tiền theo quyết định: Một trăm triệu đồng./. 

Danh sách gồm 10 sinh viên./. 

 


